
Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

CỦA THÀNH PHỐ KON TUM
Đơn vị tính: ha

STT Tên công trình, dự án Diện tích
kế hoạch

Diện
tích
hiện
trạng

Diện tích
tăng
thêm

Sử dụng từ các loại đất Địa điểm (đến
cấp xã) Vị trí trên bản đồ Mã QH Căn cứ pháp lý Ghi chú

NNP PNN CSD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử

dụng đất cấp tỉnh 573.38 573.38 553.40 8.82 11.15

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc
phòng, an ninh 573.38 573.38 553.40 8.82 11.15

1.1.1 Công trình, dự án mục đích quốc
phòng 559.91 559.91 540.46 8.30 11.15

Danh mục công trình dự án chưa thực
hiện trong năm 2022 chuyển sang thực
hiện trong năm 2023

1 Trường bắn, thao trường huấn luyện quân
sự của lực lượng vũ trang thành phố 300.00 300.00 300.00 Xã Chư Hreng

Tờ bản đồ số 22; Tờ
bản đồ số 23 ; Tờ bản
đồ số 27; Tờ bản đồ số

28

CQP

Quyết định số 608/QĐ­UBND ngày
27/4/2022 của bộ tư lệnh quân khu 5; Quyết

định số 2029/QĐ­UBND ngày 27/6/2018
của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương
đầu tư xây dựng công trình; Thông báo số

337/TB­UBND ngày 29/11/2019 của UBND
Thành phố về việc giới thiệu vị trí đất xây

dựng công trình

KH 2022
chuyển
2023

2 Mở rộng lực lượng Sư đoàn 10 202.00 202.00 184.80 6.05 11.15 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 50, 51, 57 CQP

Nghị quyết số 76/NQ­HĐND ngày 14 tháng
12 năm 2020 của HĐND tỉnh Kon Tum;

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Danh mục công trình dự án thực hiện
trong năm 2023

3 Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 47.70 47.70 45.45 2.25 Xã Đăk Blà CQP

Quyết định số 1052/QĐ­TM ngày 17 tháng 5
năm 2022 của Bộ Tổng tham mưu về việc

phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Bộ chỉ
huy quân sự tỉnh Kon Tum/ Quân khu 5.

Năm 2023

4 Doanh trại đại đội trinh sát 5.00 5.00 5.00  Xã Đắk Cấm CQP

Theo Quyết định số 605/QĐ­
QK ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Quân
khu 5 về việc phê duyệt vị trí đóng quân

Đại đội trinh sát/Phòng tham mưu/Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Kon Tum

Năm 2023

5 Doanh trại Đại đội thiết giáp 5.00 5.00 5.00  Xã Đắk Cấm CQP

Quyết định số 606/QĐ­QK ngày 27 tháng 4
năm 2022 của Quân khu 5 về việc phê duyệt
vị trí đóng quân Đại đội thiết giáp/ Phòng

tham mưu/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum

Năm 2023

6 Nhà làm việc BCHQS xã Ngọc Bay 0.21 0.21 0.21 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 2 thửa
36,37 CQP văn bản số 3158/CAT­P10 ngày 21 tháng 10

năm 2022 của Công an tỉnh Kon Tum Năm 2023

1.1.2 Công trình, dự án mục đích an ninh 13.47 13.47 12.94 0.52

7 Trụ sở làm việc công an Tỉnh Kon Tum 12.40 12.40 12.40 Xã Đăk Blà Lô 12a, 13 b CAN

Quyết định 10114/QĐ­BCA­H02 ngày
09/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công An về

việc phê duyệt vị trí đóng quân cho Công An
tỉnh Kon Tum tại xã Đăk Blà thành phố Kon

Tum, tỉnh Kon Tum

Năm 2023
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8 Nhà làm việc công an xã Ngọc Bay 0.11 0.11 0.11 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 2 thửa
34,35 CAN văn bản số 3158/CAT­P10 ngày 21 tháng 10

năm 2022 của Công an tỉnh Kon Tum Năm 2023

9 Trụ sở làm việc công an xã Vinh Quang 0.11 0.11 0.11 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 39 CAN

Quyết định 2564/QĐ­UBND ngày
11/07/2022 của UBND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ xây
dựng khu vực trung tâm xã Vinh Quang

Năm 2023

10 Trụ sở làm việc công an xã Hòa Bình 0.05 0.05 0.05 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 35 thửa
385 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

11 Trụ sở làm việc công an xã ChưHreng 0.10 0.10 0.10 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 08 thửa
545 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

12 Trụ sở làm việc công an xã Đăk Blà 0.14 0.14 0.14 Xã Đăk Blà CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

13 Trụ sở làm việc công an xã Đăk Cấm 0.14 0.14 0.14 Xã Đăk Cấm Tờ bản đồ số 53 thửa
816 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

14 Trụ sở làm việc công an xã Kroong 0.15 0.15 0.15 Xã Kroong Tờ bản đồ số 27 thửa
548 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

15 Trụ sở làm việc công an xã Đoàn Kết 0.10 0.10 0.10 Xã Đoàn kết Tờ bản đồ số 27 thửa
14 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

16 Trụ sở làm việc công an xã Đăk Rơ Wa 0.10 0.10 0.10 Xã Đăk Rơ Wa Tờ bản đồ số 16 thửa
226 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

17 Trụ sở làm việc công an xã Ia Chim 0.06 0.06 0.06 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 24 thửa
156 CAN

Công văn số 1347/CATP­CTHC ngày
27/10/2022 của Công an Thành phố Kon
Tum về việc rà soát vị trí xây dựng trụ sở

làm việc công an xã

Năm 2023

1.2
Công  trình,  dự  án  để  phát  triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng

1.2.1
Công trình,  dự án quan trọng  quốc gia
do  Quốc  hội  quyết  định  chủ trương
đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính
phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà
phải thu hồi đất

2 Các công trình, dự án còn lại 3,092.56 612.62 2,479.94 2,243.78 229.93 6.23

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu
hồi đất

1,684.70 193.35 1,491.35 1,290.28 200.41 0.66

2.1.1
Danh mục công trình dự án chưa thực
hiện trong năm 2022 chuyển sang thực
hiện trong năm 2023

1,645.57 187.05 1,458.52 1,262.46 195.43 0.63

18 Đường trục chính phía Tây thành phố
Kon Tum

65.47 65.47 61.54 3.93 Xã Hòa Bình
Tờ bản đồ số 3, 5, 8,

12, 17, 24, 32, 41, 42,
50, 51, 52

DGT
 Nghị quyết số 06/NQ­HĐND ngày

17/4/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương
đầu tư dự án Đường Trục chính phía Tây

thành phố Kon Tum; Kế hoạch vốn giao tại
Quyết định số 1264/QĐ­UBND ngày 30
tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Kon

Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư
nguồn ngân sách trung ương năm 2022;

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

37.35 37.35 31.35 6.00 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 30, 34 DGT

18.09 18.09 14.09 4.00 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 3, 8, 9,
15, 19, 24, 31, 01, 03,

7, 8, 12, 13, 17, 22.
DGT
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59.25 59.25 56.10 3.15 Xã Đoàn Kết Tờ bản đồ số 1, 7, 12,
16, 17, 21, 26, 27, 32 DGT

19
Dự án đường Trường Chinh (Đoạn từ
Phan Đình Phùng đến Đào Duy Từ ­
Phạm vi cầu nối qua sông Đak Bla)

9.44 7.12 2.32 1.22 1.10

Phường Quang
Trung; Phường

Duy Tân;
Phường Trường

Chinh

Tờ  bản  đồ  số  43,  44,
45,46,47 (P.  Duy Tân);
Tờ bản đồ số50, 51, 52,
53  (P.  Quang  Trung);
Tờ  bản  đồ  số  66,  67,
68,  69,  70,  18,  19  20,
21 (P. Trường Chinh)

DGT

 Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

20
Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 671 đoạn từ
Km49+500 ­ Km52 (giao với đường
HCM)

7.15 1.13 6.02 6.02  Phường Lê Lợi;
xã Chư Hreng

 Phường Lê Lợi Tờ bản
đồ số 6;9;11;15;16; xã
Chư Hreng Tờ bản đồ

số 1;6;7

DGT

Quyết định số 680/QĐ­UBND ngày 30
tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Kon
Tum về phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng
Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 ­ Km52
(giao đường Hồ Chí Minh); Quyết định số
1264/QĐ­UBND ngày 30 tháng 12 năm
2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao
chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách
trung ương năm 2022; Nghị quyết số 53/NQ­
HĐND ngày 29 tháng 08 năm 2022 của
HĐND tỉnh Kon Tum;

KH 2022
chuyển
2023

21
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh
lộ 675 đoạn từ Km0 ­ Km24 (qua thành
phố Kon Tum từ Km0 ­ Km13+600)

12.85 12.04 0.81 0.81 Xã Ngok Bay;
Xã Kroong

Xã Ngok Bay Tờ BĐ
25 thửa 33;37… tờ 39

thửa 35;59; Xã Kroong
Tờ BĐ  25 thửa

33;37… tờ 39 thửa
35;59

DGT

Quyết định số 678/QĐ­UBND ngày
30/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh
Kon Tum về việc phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo,
nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 ­ Km24;
Quyết định số 1264/QĐ­UBND ngày
30/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân
sách trung ương năm 2022; Nghị quyết số
53/NQ­HĐND ngày 29 tháng 08 năm 2022
của HĐND tỉnh Kon Tum;

KH 2022
chuyển
2023

22

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ
bến du lịch xã Ia Chim (Tỉnh lộ 671) đến
đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A xã
Ya Ly huyện Sa Thầy (Đoạn qua thành
phố từ Km0 ­ Km0+340)

2.00 1.12 0.88 0.88 Xã Ia Chim Tờ BĐ 18; 27 DGT

Quyết định số 676/QĐ­UBND ngày
30/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
phê duyệt dự án Xây dựng cầu và đường hai

đầu cầu từ bến du lịch xa ̃Ia Chim, thành
phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao

thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly
huyện Sa Thầy; Quyết định số 1264/QĐ­
UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022;
Nghị quyết số 53/NQ­HĐND ngày 29 tháng

08 năm 2022 của HĐND tỉnh Kon Tum;

KH 2022
chuyển
2023

23

Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào
dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên
địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ
Bắc đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng
Kon Tum Kơ Nâm, Kon Lor 1 và Kon
Tum Kơ Pơng)

13.88 13.88 13.88 Phường Thống
Nhất

Tờ  bản đồ số
37,38,40,41,43,44,45 DTL

Quyết định số 1106/QĐ­UBND ngày
10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

phê duyệt Dự án đầu tư  xây dựng công
trình; Quyết định số 389/QĐ­UBND ngày

23/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao triển
khai chủ trương đầu tư; Kế hoạch vốn giao
tại Quyết định số 1264/QĐ­UBND ngày 30

tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Kon
Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư
nguồn ngân sách trung ương năm 2022;

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.50 0.37 0.13 0.13 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 26; 32 DTL

11.76 11.76 11.76 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số
27,28,30,32, 29 thửa

26, 28, 29,…
DTL

18 Đường trục chính phía Tây thành phố
Kon Tum

 Nghị quyết số 06/NQ­HĐND ngày
17/4/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương
đầu tư dự án Đường Trục chính phía Tây

thành phố Kon Tum; Kế hoạch vốn giao tại
Quyết định số 1264/QĐ­UBND ngày 30
tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Kon

Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư
nguồn ngân sách trung ương năm 2022;

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023
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24  Dự án Trưng bày Bảo tàng ngoài trời 2.15 2.15 2.15 Phường Quang
Trung

Tờ bản đồ số 93, 94
(Phường Quang Trung) DVH

Quyết định số 261/QĐ­UBND ngày 12
tháng 5 năm 2022; Nghị quyết số 40/NQ­

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của
HĐND tỉnh Kon Tum về việc danh mục các

dự án thu hồi đất năm 2022; Quyết định
794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương

năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

25 Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon
Tum 1.45 1.45 1.45

Phường Quyết
Thắng, phường
Quang Trung,
thành phố Kon

Tum

Tờ bản đồ số 10 DVH

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về
danh mục các dự án cần thu hồi đất năm
2022; Quyết định 794/QĐ­UBND ngày

09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

26

Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ  truyền ­
Phục hồi  chức năng  tỉnh  Kon Tum lên
165 giường (Hạng mục: Khối kỹ thuật
nghiệp vụ và điều trị nội trú)

2.20 2 0.20 0.20 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 1 thửa
215 DYT

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

27
Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô
thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ
đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24;

37.20 37.20 32.20 5.00

Xã Chư Hreng;
xã Hòa Bình và

Phường
Trần Hưng Đạo

Tờ bản đồ số 11; Tờ
bản đồ số 65, 67, 68

ONT,
ODT,
DHT

Nghị quyết số 40/NQ­HĐND ngày 12 tháng
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kon Tum về việc ban hành danh mục các dự
án thu hồi đất năm 2022 trên đại bàn tỉnh

Kon Tum.

KH 2022
chuyển
2023

28 Khu Công nghiệp Sao Mai 150.00 80.44 69.56 69.56 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 44, 52 SKK

Quyết định số 1476/QĐ­UBND ngày
28/12/2018 về phê duyệt Đồ án Quy hoạch
chi tiết (tỷ lệ 1/500) KCN Sao Mai , Tp Kon

Tum, tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

29 Cụm công nghiệp ­ TTCN xã Hòa Bình,
thành phố Kon Tum 65.89 65.89 65.89 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 18, 24, 25 SKN Văn bản số 515/UBND­HTĐT ngày

08/02/2021 của UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

30

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công
nghiệp ­ Tiểu thủ công nghiệp phường
Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon
Tum

49.00 49.00 47.40 1.60 Xã Đăk Cấm Tờ bản đồ số 24,34 SKN

Nghị quyết số 40/NQ­HĐND ngày 12 tháng
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kon Tum; Quyết định số 27/QĐ­UBND

ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum
về việc thành lập Cụm công nghiệp ­ Tiểu

thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk
Cấm; Nghị quyết số 55/NQ­HĐND ngày 21

tháng 4 năm 2022 của HĐND thành phố
Kon Tum V/v thông qua Đồ án QH chi tiết
(tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp ­ Tiểu thủ
công nghiệp ;  Quyết định số 4888/QĐ­
UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của

UBND thành phố Kon Tum về việc giao chi
tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà

nước năm 2023 thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

13.60 13.60 13.60 Phường Ngô
Mây SKN

KH 2022
chuyển
2023

31 Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk
Bla gắn với chỉnh trang đô thị

1.24 0.92 0.32 0.26 0.06 Xã Đăk Rơ Wa

Tờ bản đồ số 15 (Xã
Đăk Rơ Wa); Tờ bản đồ

số 36,41, phường
Thống Nhất, Tờ bản đồ
15,27 (P. Thắng Lợi)

DGT Quyết định số 728/QĐ­UBND ngày
15/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Nghị

quyết số 76/NQ­HĐND ngày 14/12/2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số

1169/QĐ­UBND ngày 10 tháng 12 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về

việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công
nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.20 0.7 0.50 0.50 Phường Thắng
Lợi DGT

0.89 0.89 0.89 Phường Thắng
Lợi ODT

1.17 1.17 Phường Thống
Nhất DGT

0.60 0.60 0.60 Phường Thống
Nhất ODT

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



32 Cầu số 2 qua sông Đăk Bla

2.10 2.10 1.20 0.90 Xã Đăk Rơ Wa  Tờ bản đồ số 3 DGT

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về
danh mục các dự án cần thu hồi đất năm
2022; Quyết định 794/QĐ­UBND ngày

09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.92 1.92 1.12 0.80 Phường Trường
Chinh Tờ bản đồ số 71;70 DGT

33 Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk
Bla gắn với chỉnh trang đô thị

7.93 0.17 7.76 7.53 0.13 0.10 Phường Nguyễn
Trãi Tờ bản đồ số 4, 8,11,29 DGT

 Nghị quyết số 76/NQ­HĐND ngày
14/12/2020 của Hội đồng nhân dân

tỉnh;Quyết định 794/QĐ­UBND ngày
09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.20 1.20 0.88 0.32 Xã Vinh Quang
Tờ bản đồ số 36, 39

thửa 302, 237,..

DGT

2.29 2.29 2.29 Xã Vinh Quang ONT

34
Kéo dài tuyến đường đầu cầu phía nam
thuộc dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671
đi quốc lộ 14

0.17 0.17 0.17 Phường Nguyễn
Trãi Tờ bản đồ số 27 DGT

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số
1264/QĐ­UBND ngày 30 tháng 12 năm

2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao
chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách

trung ương năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

35 Cải tạo, nâng cấp đường Kơ Pa Kơ Lơng,
thành phố Kon Tum 0.80 0.80 0.80

Phường Thống
Nhất; P. Thắng

Lợi
Tờ bản đồ số 25 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

36
Đường Trần Nhân Tông (đoạn Nguyễn
Viết Xuân ­ Trần Văn Hai), phường
Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

0.61 0.61 0.61 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số 38, 41,
42, 43 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

37
Đường Đống Đa (đoạn Lê Văn Hưu ­
Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng
mục: Vỉa hè và hệ thống thoát nước

0.23 0.23 0.23 Phường Thắng
Lợi Tờ bản đồ số 48 DGT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

38

Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ
đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum;
hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống
thoát nước

1.68 1.68 1.68 Phường Thắng
Lợi Tờ bản đồ số 21, 86 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

39 Đường Lê Lai (đoạn Nguyễn Viết Xuân ­
Nguyễn Hữu Cầu) 0.18 0.18 0.18 Phường Trường

Chinh Tờ bản đồ số 73, 74 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

40 Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê ­
Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum 3.64 3.64 0.81 2.83 Phường Trường

Chinh Tờ bản đồ số 14 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

41
Đường trục chính, Cụm CN­TTCN Thanh
Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon
Tum

0.94 0.94 0.94 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 8, 18, 28 DGT

Quyết định số 3109/QĐ­UBND ngày
01/12/2020 của UBND thành phố Kon Tum
về việc triển khai chủ trương đầu tư công
trình: Đường trục chính, Cụm CN ­ TTCN
Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



42
Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng
(đoạn Trần Hưng Đạo ­ cầu nhà máy
đường), thành phố Kon Tum

1.60 1.60 1.60 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 92 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

43

Đường Lý Thường Kiệt (đoạn Bà Triệu ­
Nguyễn Du), thành phố Kon Tum; hạng
mục: Nền, mặt đường, vỉa hè và hệ thống
thoát nước

0.19 0.19 0.19 Phường Quyết
Thắng Tờ bản bản đồ số 3 DGT Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày

11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây

dựng các công trình trên địa bàn thành phố
Kon Tum; Quyết định số 4888/QĐ­UBND

ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND
thành phố Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

năm 2023 thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

44

Đường Ngô Quyền (đoạn Lê Hồng Phong
­ Nguyễn Bỉnh Khiêm), thành phố Kon
Tum; hạng mục: Mặt đường, vỉa hè và hệ
thống thoát nước

0.14 0.14 0.14 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 20, 21 DGT

KH 2022
chuyển
2023

45

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm kết hợp sửa
chữa một số nút giao thông tại khu vực
Trung tâm phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum

0.29 0.29 0.29 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 18 DGT

KH 2022
chuyển
2023

46
Đường Ngô Văn Sở (đoạn Ngô Đức Kế ­
Đồng Nai), phường Lê Lợi, thành phố
Kon Tum

0.90 0.90 0.90  Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 15; 16 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

47
Đường Lê Thị Hồng Gấm (đoạn Đặng
Tiến Đông ­ Đồng Nai), phường Lê Lợi,
thành phố Kon Tum

0.47 0.47 0.47 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 6; 7; 10 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

48
Hệ thống thoát nước mưa CCN ­TTCN
làng nghề H'nor, phường Lê Lợi, thành
phố Kon Tum

0.78 0.78 0.78 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 5 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

49
Hệ thống xử lý nước thải CCN ­TTCN
làng nghề H'nor, phường Lê Lợi, thành
phố Kon Tum

0.38 0.38 0.38 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 5 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

50 Đường từ thôn Klâu Ngol Zố đi khu sản
xuất, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum 1.11 0.98 0.13 0.13 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 67 DGT Nghị quyết 135/NQ­HĐND ngày 11/11/2020

của HĐND thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

51
Đường từ thôn Tân An, xã Ia Chim, thành
phố Kon Tum đi xã Ia Phí huyện Chư
Păh, tỉnh Gia Lai

4.94 4.62 0.32 0.32 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 52, 60 DGT Nghị quyết 135/NQ­HĐND ngày 11/11/2020
của HĐND thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

52 Đường từ thôn Tân An, xã Ia Chim đi xã
Hòa Bình, thành phố Kon Tum 4.03 3.57 0.46 0.46 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 6 DGT Nghị quyết 135/NQ­HĐND ngày 11/11/2020

của HĐND thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

52 Nâng cấp, cải tạo đường Huỳnh Đăng
Thơ, thành phố Kon Tum 1.51 1.01 0.50 0.40 0.10 Phường Quang

Trung Tờ bản đồ số 94 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

54 Đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn Ure ­ Đặng
Xuân Phong) 0.42 0.42 0.42 Phường Duy

Tân Tờ bản đồ số 33 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



55 Đường Lương Ngọc Tốn (đoạn Duy Tân ­
Trần Khánh Dư) 0.60 0.60 0.60 Phường Duy

Tân Tờ bản đồ số 20 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

56
Đường Trần Huy Liệu, phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum; hạng mục: Mặt
đường và hệ thống thoát nước

0.40 0.40 0.40 Phường Duy
Tân Tờ bản đồ số 27 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

57 Đường Trương Hán Siêu (đoạn Ure ­ Tạ
Quang Bửu) 0.60 0.60 0.60 Phường Duy

Tân Tờ bản đồ số 27 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

58
Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ
sở làm việc các cơ quan thành phố Kon
Tum

4.45 4.45 2.40 2.05
Phường Duy
Tân; Xã Đăk

Cấm
Tờ bản đồ số 10, 15 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

59
Đường Bùi Văn Nê (đoạn Nguyễn Trường
Tộ ­ Phan Đình Phùng), phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum

0.17 0.17 0.17 Phường Duy
Tân Tờ bản đồ số 21, 22 DGT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

60 Đường Trần Khát Chân, phường Duy
Tân, thành phố Kon Tum 0.46 0.46 0.46 Phường Duy

Tân Tờ bản đồ số 27, 20 DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

61
Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn U Re ­ Trần
Phú), phường Duy Tân, thành phố Kon
Tum

0.26 0.26 0.26 Phường Duy
Tân Tờ bản đồ số 46 DGT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

62
Đường Ngô Thì Nhậm (đoạn Urê ­ Đinh
Công Tráng), phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum

0.70 0.70 0.70 Phường Duy
Tân

Tờ bản đồ số 38, 41,
42, 43 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

63
Nâng cấp, sửa chữa đường A Khanh,
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon
Tum

0.90 0.90 0.90
Phường Trần

Hưng
Đạo

Tờ bản đồ số
26,27,72,73… DGT

Nghị quyết số 135/NQ­HĐND ngày
11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng các công trình trên địa bàn thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

64
Đường đi khu sản xuất và phát triển du
lịch núi Chư Hreng, thôn Kon Hra Klal,
xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum

3.00 3.00 3.00 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 23 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

65
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tum Kơ
Pơng 2, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon
Tum

1.85 1.85 1.85 Xã Đăk Rơ Wa Tờ bản đồ số 18, 23… DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



66 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Dri,
xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum 3.11 3.11 3.11 Xã Đăk Rơ Wa Tờ bản đồ số 12 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

67
Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp
với đất ở kinh doanh xã Vinh Quang,
thành phố Kon Tum

0.26 0.26 0.26 Xã Vinh Quang
Tờ bản đồ số 40 thửa

23

DGT Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
20230.39 0.39 0.39 Xã Vinh Quang ONT

68 Tuyến đường tránh thành phố Kon Tum 13.76 13.76 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 45, 46,
52, 58,… DGT

Quyết định số 2556/QĐ­BGTVT ngày
31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
Vận tải; Công văn số 203/SGTVT­KHTC

ngày 21/2/2020 của Sở Giao Thông Vận tải
đăng ký chuyển đổi diện tích đất rừng sản

xuất sang đất giao thông để thực hiện dự án

KH 2022
chuyển
2023

69
Sửa chữa, nâng cấp Đường từ dốc Trà
Lét vào thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố
Kon Tum

1.80 1.8 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 47 DGT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

70 Đường từ Quốc lộ 14 đến đập Đăk Yên,
xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 0.95 0.84 0.11 0.11 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 26 DGT Nghị quyết 135/NQ­HĐND ngày 11/11/2020

của HĐND thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

71 Đường số 01 Cụm CN­TTCN xã Hòa
Bình, thành phố Kon Tum 1.14 1.14 1.14 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 24, 25 DGT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

72 Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan
thành phố Kon Tum 6.94 0.32 6.62 5.57 1.05 Phường Duy

Tân Tờ bản đồ số 12, 13 DGT

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

73

Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ
thống thoát nước, cây xanh và hệ thống
điện đường Lê Hồng Phong (đoạn Trường
Chinh ­ Bạch Đằng), thành phố Kon Tum

1.18 1.18 1.18 Phường Quang
Trung DGT

Quyết định số 204/QĐ­UBND ngày
25/01/2021 của UBND thành phố Kon Tum

về việc triển khai chủ trương đầu tư xây
dựng dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa

hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ
thống điện đường Lê Hồng Phong (đoạn

Trường Chinh ­ Bạch Đằng), thành phố Kon
Tum; Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày
20/12/2021 của UBND thành phố Kon Tum
về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn
ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.10 1.10 1.10 Phường Quyết
Thắng DGT

74

Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ
thống thoát nước, cây xanh và hệ thống
điện đường Nguyễn Huệ (đoạn Phan Đình
Phùng ­ Đào Duy Từ), thành phố Kon
Tum

1.06 1.06 1.06 Phường Thống
Nhất DGT Nghị quyết 155/NQ­HĐND ngày 21/01/2021

của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
về phê duyệt đầu tư các công trình trên địa

bàn thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
20231.10 1.10 1.10 Phường Quyết

Thắng DGT

75

Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện
đầu tư xây dựng bến xe, tại phường Ngô
Mây khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố
Kon Tum (Vị trí xây dựng bến xe mới)

1.60 1.60 1.60 Phường Ngô
Mây DGT

Quyết định số 446/QĐ­UBND ngày
08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

Tum; Thông báo số 3346/TB­VP ngày
08/9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023
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76 Dự án: Sửa chữa nâng cấp đập Đăk Cấm,
thành phố Kon Tum 70.00 70.00 70.00

Xã Đăk Cấm,
Vinh Quang,
phường Ngô

Mây, xã Ngọc
Bay

Tờ bản đồ số 35, 36… DTL

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ­UBND, ngày
24/3/2021 Về việc giao chủ trương triển

khai đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập
Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. Căn cứ

thông báo số 53/TB­SKHĐT, ngày
30/9/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư  tỉnh

Kon Tum Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư
công trung hạng vốn ngân sách trung ương
giai đoạn 2021­2025 tỉnh Kon Tum; Nghị

quyết 101/NQ­HĐND ngày 12/12/2022 của
hội đồng nhân dân tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

77 Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla 25.00 25.00 25.00 Xã Đăk Rơ Wa,
xã Chư H’reng

Xã Đăk Rơ Wa: Tờ bản
đồ số 10, 11, 14, 15 DTL

Nghị quyết số 40/NQ­HĐND ngày 12 tháng
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ­
BNN­ KH, ngày 23/7/2021. Về chủ trương

đầu tư Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla.
Căn cứ thông báo số 6094/BNN­KH, ngày
24/9/2021 của Bộ nông nghiệp. V/v thông
báo kế hoạch đầu tư công trung hạng vốn

NSNH GĐ 2021­2025.

KH 2022
chuyển
2023

78

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường
đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí
hậu thành phố Kon Tum; Hợp phần thoát
và xử lý nước thải

5.00 5.00 5.00 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 45, 46,
50, 59 DTL

Văn bản số 749/UBND­KTTH ngày
05/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
tiếp cận nguồn vốn để thực hiện Dự án cải
thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm
thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

79
Trung tâm văn hóa triễn lãm, không gian
trưng bày triễn lãm ngoài trời Ngục Kon
Tum

1.03 1.03 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 94 (P.

Quang Trung)

DVH
Quyết định số 1500/QĐ­UBND ngày

07/12/2016 của UBND tỉnh; Công văn số
1400/UBND­HTKT ngày 24/4/2020 của

UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
20232.99 2.99 2.99 Phường Quang

Trung DVH

80 Bệnh viện mắt Kon Tum 0.04 0.04 0.04 Phường Thống
Nhất

Thửa đất số 321, tờ bản
đồ số 11 đường Triệu
Việt Vương, phường
Thống Nhất, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

DYT

Văn bản số 4687/UBND ­NNTN ngày
21/12/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận
điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 thành phố Kon Tum; Số:
1119/UBND­HTKT ngày 20/4/2022 của

UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

81 Trường Mầm non Nắng Hồng 0.31 0.31 0.31 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 19 thửa
271 DGD

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

82 Trường học chất lượng cao phường Ngô
Mây (Trường mầm non Hoa Sữa) 0.20 0.20 0.20 Phường Ngô

Mây

Tờ bản đồ số 26 thửa
140, 145, 148, 149,

150, 406, 466
DGD

Quyết định số 684/QĐ­UBND, ngày 02
tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

83
Đấu giá QSDĐ dự án Khai thác quỹ đất
phát triển kết cấu hạ tầng tại trung tâm
thể dục thể thao

11.28 11.28 P, Trường Chinh

Tờ bản đồ số 20

DTT Quyết định số 852/QĐ­UBND ngày
13/8/2019 của UBND tỉnh; Quyết định

794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương

năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.02 1.02 P, Trường Chinh DTT

9.17 9.17 P, Trường Chinh DGT

10.53 10.53 10.53 P, Trường Chinh ODT

84
Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
thuộc Khu nhà tập luyện và thi đấu thể
dục thể thao tỉnh

0.25 0.25 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 3 thửa
187 DTT

Quyết định 519/QĐ­UBND ngày 15/10/2018
của UBND tỉnh phê duyệt phương án; Quyết
định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022 của

UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa

phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023
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85 Cho thuê đất vùng phụ cận thủy điện
PleiKrông (Công ty thủy điện IaLy) 14.99 14.99 8.09 6.90 Xã Kroong Tờ bản đồ số 12 thửa

61, 70,… DNL Tờ trình số 838/TTr­TĐIAL ngày 23/9/2020
về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất

KH 2022
chuyển
2023

86

Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện
trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ,
thành phố của tỉnh Kon Tum thuộc Dự án
Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa
và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của chính
phủ Đức

0.01 0.01 0.01 Xã Đăk Năng

Công trình dạng tuyến

DNL Quyết định số 2259/QĐ­TTg ngày 31 tháng
12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về

việc gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận
vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10

năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại
các thành phố vừa và nhỏ, giai đoạn 1"; Văn

bản số 551/UBND­KTN ngày 22/03/2016
của UBND tỉnh Kon Tum thỏa thuận danh
mục đầu tư và hướng tuyến; Quyết định số
446/QĐ­BCT ngày 24 tháng 3 năm 2021

của Bộ Công Thương

KH 2022
chuyển
2023

0.49 0.49 0.49 Xã Ia Chim DNL
0.01 0.01 0.01 Xã Kroong DNL
1.02 1.02 1.02 Xã Đăk Blà DNL
0.01 0.01 0.01 Xã Vinh Quang DNL

0.01 0.01 0.01 Phường Quang
Trung DNL

0.01 0.01 0.01 P, Duy Tân DNL

0.01 0.01 0.01 P, Nguyễn Trãi DNL
0.01 0.01 0.01 P, Trường Chinh DNL

87 Hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Kon
Tum

0.01 0.01 0.01 Phường Trường
Chinh

Công trình dạng tuyến

DNL
Văn bản số 2097/EVNCPC­ĐT ngày 25

tháng 3 năm 2022 của Tổng công ty Điện
lực miền Trung về việc báo cáo tình hình

triển khai đầu tư, các vướng mắc, kiến nghị
giải quyết để hoàn thành các dự án điện trên

địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo tiến độ

KH 2022
chuyển
2023

0.01 0.01 0.01 Xã Vinh Quang DNL

88 Dự án Trạm biến áp 110kV Kon Tum 2 và
đấu nối

0.01 0.01 0.01 Phường Nguyễn
Trãi

Công trình dạng tuyến

DNL
Quyết định số 446/QĐ­BCT ngày 24 tháng 3

năm 2021 của Bộ Công Thương

KH 2022
chuyển
2023

0.01 0.01 0.01 Phường Lê Lợi DNL

0.90 0.90 0.90 Phường Trần
Hưng Đạo DNL

89
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới
điện 110KV khu vực tỉnh Kon Tum năm
2021

0.05 0.05 0.05

Xã Đăk Blà; Xã
Hòa Bình;

Phường Ngô
Mây; Phường

Trần Hưng Đạo

Công trình dạng tuyến DNL

Quyết định số 1072/QĐ­UBND ngày 18
tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Kon

Tum về việc chấp thuận bổ sung dự án vào
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành

phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

90 Dự án Đường dây 220KV Bờ Y ­ Kon
Tum 2.55 2.38 0.17 0.17 xã Vinh Quang DNL

Công văn số 7070/PC­HTKT ngày
24/08/2022 của Ban quản lý các công trình

điện Miền Trung

KH 2022
chuyển
2023

91 Đường dây 500kV Dốc Sỏi ­ Plei Ku 2 1.58 1.58 1.58

Xã Đăk Bla,
Đăk Rơ Wa,

Hòa Bình, Chư
Hreng.

Công trình dạng tuyến DNL

Căn cứ Quyết định số: 2025/QĐ­TTg ngày
14/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê

duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế
đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện công
trình Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi­

Pleiku 2 (Dự án); Căn cứ Quyết định số:
16/QĐ­EVN ngày 26/01/2018 của Tập đoàn
điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án

đầu tư xây dựng công trình đường dây
500kV Dốc Sỏi­Pleiku 2

KH 2022
chuyển
2023

92 Cơ sở Đạo Trung Định phường Ngô Mây 0.28 0.28 0.28 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 15 thửa
159 TON

Văn bản số 284/SNV­TG ngày 05 tháng 2
năm 2021 của Sở Nội Vụ về việc trả lời đơn
của Hội thánh Truyền giáo Cao đài xin giao
đất cho Cơ sở đạo Trung Định để phục vụ

sinh hoạt tôn giáo

KH 2022
chuyển
2023

93 Nghĩa trang nhân dân 11.74 11.74 11.74 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 2 thửa 9 NTD

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

94 Nghĩa trang nhân dân 3.30 3.30 3.30 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 10 NTD

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân

thành phố Kon Tum Về việc giao chi tiết Kế
hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

năm 2022 thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



95
Dự án Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng
của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Be
Ta Việt

30.00 2.37 27.63 26.25 1.38 Xã Chư Hreng
Tờ bản đồ số 22 (Thửa
8, 12, 18, 20…, 31, 39,

40,…, 79, 80,81,…)
NTD Quyết định chủ trương đầu tư số 1270/QĐ­

UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

96 Hội trường tổ dân phố 4 0.02 0.02 0.02 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 1 thửa 8,
12 DSH Công văn số 2592/UBND­KTTH ngày 27

tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

97

San lấp mặt bằng khu đất công viên cây
xanh có ký hiệu CV1 thuộc đồ án quy
hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành
chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư
tỉnh Kon Tum

0.52 0.52 0.52 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 6 DKV

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

98

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu  các công trình
trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp
mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn
1)

1.86 1.86 1.86 Xã Đăk Blà

Tờ bản đồ số 18

ONT Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.06 0.06 0.06 Xã Đăk Blà DKV

0.59 0.59 0.59 Xã Đăk Blà DGT

99

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu  các công trình
trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp
mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn
2)

6.31 0.26 6.05 5.30 0.75 Xã Đăk Blà

Tờ bản đồ số 12, 18,
19, 52

ONT
Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.32 0.32 0.32 Xã Đăk Blà DGD
0.55 0.55 0.55 Xã Đăk Blà DSH
0.80 0.80 0.80 Xã Đăk Blà TMD
0.90 0.90 0.90 Xã Đăk Blà DKV
4.04 4.04 4.04 Xã Đăk Blà DGT
1.02 1.02 1.02 Xã Đăk Blà DNL

100
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng khu
dân cư tại thôn Trung Thành xã Vinh
Quang

1.35 1.35 1.35 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 34 thửa
số 1 ONT Công văn số 581/UBND­TH ngày

28/02/2020 của UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

101 Đấu giá quyền sử dụng đất Lô đất cây da
cháy (đối diện đất Biên phòng cũ) 0.05 0.05 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 40 thửa

45 ONT

Công văn số 581/UBND­TH ngày
28/02/2020 của UBND thành phố; Thông
báo số 23/TB­VP ngày 22/2/2021 của Văn

phòng UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

102

Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới tách
thửa chưa có đất ở, nhà ở thôn Kon Hor
Ngo KơTu

2.74 2.74 2.74 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 35 thửa
11, 12, 13 ONT Công văn số 581/UBND­TH ngày

28/02/2020 của UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

103 Đấu giá khu đất tại thôn 9 (đất nghĩa địa
cũ) 0.20 0.2 Xã Đăk Cấm Tờ bản đồ số 53 thửa

687 ONT Văn bản số 575/UBND­TH ngày 21/3/2014
của UBND TP Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

104 Kế hoạch giao đất ở và đất nông nghiệp
cho 02 thôn Plei Sar và Lâm Tùng 15.41 15.41 15.41 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 25 ONT

Công văn số 216/UBND ngày 26/6/2018 của
UBND Thành phố về quy hoạch phân lô,

giao đất giãn dân, tách hộ lập vườn

KH 2022
chuyển
2023

105 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu Đất
Bảng Tin thôn Đăk Kia xã Đoàn Kết 0.40 0.4 Xã Đoàn kết Tờ bản đồ số 23 thửa

208, 227 ONT

Công văn số 581/UBND­TH ngày
28/02/2020 của UBND thành phố; Thông
báo số 145/TB­UBND ngày 13/4/2022 của

UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

106

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Chợ trung
tâm xã Ngọc Bay gắn với phát triển khu
dân cư, phát triển thương mại dịch vụ:
phát triển quỹ đất để đấu giá, tạo nguồn
vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

0.55 0.55 0.55 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 2 Thửa
143, 144... DGT Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.39 0.39 0.39 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 2 Thửa
143, 144... DCH

1.55 1.55 1.55 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 2 Thửa
143, 144... ONT
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107

Đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với khai thác
quỹ đất phát triển khu dân cư thôn Kon
Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Blà, thành phố
Kon Tum (khu 1).

1.15 1.15 1.15 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ địa chính số
25 ONT

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ­UBND ngày
20/6/2022 của UBND thành phố Kon Tum
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây

dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với
khai thác quỹ đất phát triển khu dân cư thôn

Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Blà, thành
phố Kon Tum (khu 1). Quyết định số

4888/QĐ­UBND ngày 20 tháng 12 năm
2022 của UBND thành phố Kon Tum về việc

giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân
sách nhà nước năm 2023 thành phố Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

108

Đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với khai thác
quỹ đất phát triển khu dân cư thôn Kon
Mơ Nay Kơ Tu 1, xã Đăk Blà, thành phố
Kon Tum (khu 2).

3.00 3.00 3.00 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ địa chính số
25 ONT

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ­UBND ngày
22/8/2022 của UBND thành phố Kon Tum
về việc triển khai chủ trương đầu tư xây

dựng dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển
khu dân cư thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, xã

Đăk Blà, thành phố Kon Tum (khu 2); Quyết
định số 4888/QĐ­UBND ngày 20 tháng 12

năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum về
việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn
ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

109
Đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với khai thác
quỹ đất phát triển khu dân cư thôn Kon
Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

0.55 0.55 0.55 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 28 ONT

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ­UBND ngày
21/6/2022 của UBND thành phố Kon Tum
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây

dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với
khai thác quỹ đất phát triển khu dân cư thôn
Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
và Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ­UBND

ngày 29 tháng 06 năm 2022 của UBND
thành phố Kon Tum Về việc điều chỉnh Kế
hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

năm 2022 thành phố Kon Tum;

KH 2022
chuyển
2023

110 Dự án Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát
triển khu sản xuất theo quy hoạch 150.00 150.00 150.00 xã Chư Hreng,

xã Đăk Rơ Wa Tờ bản đồ số 4, 9
ONT;
TMD;
DHT

Quyết định số 286/QĐ­UBND ngày
02/4/2019 của UBND tỉnh Kon tum về việc

triển khai chủ trương đầu tư

KH 2022
chuyển
2023

111

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ
đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp
đô thị tại phường Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

16.12 16.12 7.12 9.00 P. Quang Trung

Tờ bản đồ số 90

DGT
Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022

của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi
tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách

địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.78 1.78 1.78 P. Quang Trung DHT
2.67 2.67 2.67 P. Quang Trung DGD
1.10 1.10 1.10 P. Quang Trung DKV
27.73 27.73 17.73 10.00 P. Quang Trung ODT

112
Giao đất khu  thuộc dự án đầu tư hạ tầng
phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam
cầu Đăk Bla

0.30 0.3 Phường Lê Lợi
Tờ bản đồ số 4 thửa 9,
15,... 133, 137,…, 224,

225,…
ODT

Quyết định số 580/QĐ­UBND ngày
07/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế
hoạch sử dụng đất năm 2019 bổ sung

KH 2022
chuyển
2023

113 Nhà ở xã hội­ Nhà ở  tại khu đô thị phía
Nam cầu Đăk Bla 0.87 0.87 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 3 ODT

Quyết định số 369/QĐ­UBND ngày
17/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; Kế

hoạch vốn giao tại Quyết định số 994/QĐ­
UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2021 của

UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021­
2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

114

Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu
hạ tầng Đường bao dân cư phía Nam
thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ
Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

20.11 20.11 20.11 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 3, 4, 6, 7,
11 DHT

Thông báo thu hồi đất số 278/TB­UBND
ngày 27/9/2019 của UBND Thành phố để

thực hiện dự án; Quyết định 794/QĐ­UBND
ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum
về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh
Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

17.50 17.50 17.50 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 3, 4, 6, 7,
11 ODT
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9.58 9.58 9.58 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 1,2,3,7 ONT

44.58 3.23 41.35 22.22 18.75 0.38 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 1,2,3,7 DGT

115 Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nơ
Trang Long, phường Trường Chinh 28.20 28.20 26.20 2.00 Phường Trường

Chinh Tờ bản đồ số 5, 6, 9, 10 ODT

QĐ KHSDĐ số 307/QĐ­UBND ngày
08/4/2019 của UBND tỉnh; Thông báo số

1811/TB­VPUB ngày 30/6/2020; Thông báo
số 2780/TB­VP ngày 09/10/2020 của Văn

phòng UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

116

Dự án đầu tư Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ
đất để thực hiện quy hoạch tổ hợp khách
sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại
phường Thống nhất

1.18 1.18 1.18 P. Thống Nhất

Tờ bản đồ số 37

TMD
Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022

của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi
tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách

địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

1.82 1.82 1.82 P. Thống Nhất DKV

0.21 0.21 0.21 P. Thống Nhất DGD

6.78 6.78 6.78 P. Thống Nhất DGT

5.81 5.81 5.81 P. Thống Nhất ODT

117

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ
tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc
thành phố Kon Tum( Đoạn từ Trần Phú
đến cầu treo Kon Klor)

12.70 12.70 12.70 Phường Thống
Nhất

Tờ bản đồ số 14, 15,
21, 22, 26, 27, 29, 30,
33, 35, 36, 39, 40, 41,

43, 44, 45

ODT
Thông báo thu hồi đất số 301/UB­UBND

ngày 29/10/2019 của UBND Thành phố để
thực hiện dự án;  Quyết định 794/QĐ­

UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư công nguồn ngân sách địa phương năm

2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

28.61 1.96 26.65 24.18 2.47 Phường Thống
Nhất DGT

28.13 0.13 28.00 27.56 0.44 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số 22, 23,
27, 28, 89, 90, 96 DGT

118
Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết
cấu hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử
Ngục Kon Tum

9.55 9.55 9.55

Phường Quyết
Thắng, phường
Quang Trung,
thành phố Kon

Tum

Tờ bản đồ số 11,12 (P.
Quyết Thắng); Tờ bản

đồ số 92, 93,94 (P.
Quang Trung)

ODT

 Quyết định 794/QĐ­UBND ngày
09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

119 Dự án đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn
hóa, lịch sử Ngục Kon Tum 15.41 2 13.41 13.41 Phường Quang

Trung

Tờ bản đồ số 23(P.
Quyết Thắng); Tờ bản
đồ số 93,94, 95, 96 (P.

Quang Trung)

ODT

 Quyết định 794/QĐ­UBND ngày
09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

120 Dự án: Chỉnh trang khu đô thị phía bắc
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

17.89 5 12.89 9.93 2.96 Phường Duy
Tân

Tờ bản đồ số 13, 14

ODT
Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng

12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

10.05 10.05 10.05 Xã Đăk Cấm ODT
12.18 12.18 12.18 Xã Đăk Cấm DKV

18.00 18.00 16.00 2.00 Phường Duy
Tân DKV

13.50 13.50 13.50 Phường Duy
Tân DGT

3.38 3.38 3.38 Phường Duy
Tân TMD

121

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố
Shophouse tại lô đất đường Nguyễn Sơn
(Phòng Văn hoá Thông tin thành phố Kon
Tum cũ)

0.13 0.13 0.13 Phường Quang
Trung Tờ bản đồ số 94 ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09

tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

122 Đấu giá trụ sở làm việc trạm thú y, trạm y
tế cũ 0.05 0.05 0.05 Phường Quang

Trung
Tờ bản đồ số 87 thửa

150, 151, 152,… ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

123

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố
Shophouse tại lô đất 05 đường Nguyễn
Đình Chiểu, phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum phòng Kinh tế cũ, đường
Nguyễn Đình Chiểu phường Quyết Thắng

0.08 0.08 0.08 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 19 thửa
28 ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09

tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

124

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố
Shophouse tại lô đất 02 đường Bùi Thị
Xuân (Đấu giá trụ sở UBND phường
Quyết Thắng)

0.23 0.23 0.23 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 18 thửa
128 ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09

tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

114

Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu
hạ tầng Đường bao dân cư phía Nam
thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ
Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Thông báo thu hồi đất số 278/TB­UBND
ngày 27/9/2019 của UBND Thành phố để

thực hiện dự án; Quyết định 794/QĐ­UBND
ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum
về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh
Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



125 Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại tổ
5 (giáp đường A Khanh) 0.30 0.3

Phường Trần
Hưng
Đạo

Tờ bản đồ số 26 thửa
97 ODT

Công văn số 581/UBND­TH ngày
28/02/2020 của UBND thành phố; Thông
báo số 145/TB­UBND ngày 13/4/2022 của

UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

126
Chỉnh trang đô thị khu vực tổ 7 (xắp xếp
lại đất đai), phường Thắng Lợi, thành phố
Kon Tum

1.20 1.20 1.20 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số 47  thửa
1, 108 ODT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

127 Đấu giá trụ sở làm việc phòng Lao động
thương binh và xã hội 0.06 0.06 0.06 Phường Thắng

Lợi Tờ bản đồ số 55 ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

128 Đấu giá Trụ sở phòng dân tộc 0.10 0.10 0.10 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số 87 thửa
số 7 ODT

Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

129 Đấu giá trụ sở làm việc Trạm Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật 0.05 0.05 0.05 Phường Thắng

Lợi Tờ bản đồ số 9 ODT Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

130
Mở rộng không gian đô thị phường
Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp
với khai thác quỹ đất

6.83 1 5.83 4.48 1.35

Phường Nguyễn
Trãi; Phường Lê

Lợi

Tờ bản đồ số 8 (P. Lê
Lợi); Tờ bản đồ số 19,
20 (P. Nguyễn Trãi)

ODT

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20

tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022
thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

9.76 1.32 8.44 7.00 1.29 0.15 ODT
0.47 0.47 0.47 DGD
0.99 0.99 0.99 DTT
0.15 0.15 0.15 DSH
2.20 2.20 2.20 TMD
1.18 1.18 1.18 DKV
5.00 5.00 5.00 DGT
13.28 13.28 5.00 8.28 DGT
0.64 0.64 0.64 DNL

131
Chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị
kết hợp với cải tạo cảnh quan dọc suối
Đăk Tod Rech, thành phố Kon Tum

55.00 5.12 49.88 43.55 6.33

Phường Ngô
Mây ­ Phường
Quang Trung ­
Xã Vinh Quang

Tờ bản đồ số 37
DHT;
ONT;
ODT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

132 Đấu giá trụ sở khối dân vận mặt trận
thành phố cũ 0.13 0.13 0.13 Phường Thống

Nhất Tờ bản đồ số 12 ODT
Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09

tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

133 Đấu giá Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị TP Kon Tum 0.18 0.18 0.18 Phường Thống

Nhất
Tờ bản đồ số 18 thửa

74, 75,… ODT
Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09

tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

134 Đấu giá vị trí đất nhỏ lẻ (giáp đường Lý
Thái Tổ) 0.03 0.03 Phường Thống

Nhất
Tờ bản đồ số 10 thửa

84, 85 ODT

Công văn số 581/UBND­TH ngày
28/02/2020 của UBND thành phố; Thông
báo số 145/TB­UBND ngày 13/4/2022 của

UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

135
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu vực
đường Hồ Quý Ly, tổ 03, phường Nguyễn
Trãi

0.60 0.6 Phường Nguyễn
Trãi

Tờ bản đồ số 32 thửa
30, 67, 69… ODT Thông báo số 23/TB ­VP ngày 22/02/2021

của VP UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

136
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu  kết hợp với mở
rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

3.10 0.32 2.78 2.78 Phường Duy
Tân

Tờ bản đồ số 6, 11
ODT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
20231.20 1.20 1.20 Phường Duy

Tân DGT

137
Chỉnh trang đô thị thực hiện đầu tư hạ
tầng khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân,
thành phố Kon Tum

8.00 8.00 6.00 2.00 Phường Duy
Tân Tờ bản đồ số 13, 14

ODT,
DGT,
DTL

Công văn 301/UBND­TH ngày 24/01/2022
của UBND TP về việc ứng vốn để thực hiện
dự án Chỉnh trang đô thị thực hiện đầu tư
hạ tầng khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân,

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023
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138
Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất
khu vực phía Bắc phường Ngô Mây,
thành phố Kon Tum

11.00 11.00 11.00 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 19 ODT

Quyết định số 4799/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

139
Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Hồ
Chí Minh tại thôn Thanh Trung, phường
Ngô Mây, thành phố Kon Tum

6.32 0.83 5.49 4.98 0.51

Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 8

ODT

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.92 0.92 0.92 DCH
8.52 8.52 8.52 DVH
0.92 0.92 0.92 DGD
0.55 0.55 0.55 TMD
1.70 1.70 1.70 DKV
1.35 1.35 0.55 0.80 DGT
0.72 0.72 0.72 DTL

140 Đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu đất
sát bên hông Kho dự trữ 0.25 0.25 Phường Trường

Chinh
Tờ bản đồ số 48 Thửa

46, 47, 48,…51 ODT Thông báo số 23/TB ­VP ngày 22/02/2021
của VP UBND thành phố

KH 2022
chuyển
2023

141 Đầu tư chỉnh trang đô thị tại lô đất số 192
đường Trần Phú, phường Trường Chinh 0.15 0.15 0.15 Phường Trường

Chinh
Tờ bản đồ số 61 thửa
1,2…, 23,24,…, 45,46 ODT

Quyết định số 859/QĐ­UBND ngày
26/8/2019; Quyết định số 41/QĐ­SKHĐT

ngày 27/4/2021 của Sở Kế hoạch & Đầu tư

KH 2022
chuyển
2023

142
Đấu giá QSD đất tại Chợ khu vực Phía
Nam phường lê Lợi thành phố Kon Tum
(định hướng xây dựng Chợ Đầu mối)

0.47 0.47 0.47 Phường Lê Lợi ODT

Quyết định số 3379/QĐ­UBND ngày
19/12/2020 của UBND thành phố Kon Tum
về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn
ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

143
Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại tổ
4 (02 vị trí đấu giá gồm giáp đường Tô
Hiệu và Giáp đường bê tông)

0.45 0.45 Phường Trần
Hưng Đạo ODT Đấu giá nhỏ lẻ

KH 2022
chuyển
2023

144

Khu đô thị dịch vụ Sao Mai (Chỉnh trang
đô thị cải tạo quỹ đất để thực hiện quy
hoạch khu công nghiệp Sao mai)

46.05 46.05 46.05 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 44, 52 ODT,
TMD

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

6.89 6.89 6.89 Xã Hòa Bình Tờ BĐ 52 ODT
5.52 5.52 5.52 Xã Hòa Bình Tờ BĐ 52 DGT
0.47 0.47 0.47 Xã Hòa Bình Tờ BĐ 52 TMD
0.21 0.21 0.21 Xã Hòa Bình Tờ BĐ 52 DTT
0.86 0.86 0.86 Xã Hòa Bình Tờ BĐ 52 DGD

145 Mở rộng Tòa án nhân dân Thành phố 0.85 0.85 Phường Thắng
Lợi

Tờ bản đồ số 60 thửa
198, 230, 234, 235 TSC

Thông báo số 325/TB­UBND ngày
19/11/2019 của UBND Thành phố về việc

giới thiệu địa điểm xây dựng mở rộng công
trình

KH 2022
chuyển
2023

146 Tòa án nhân dân tỉnh 1.20 1.20 1.20 Phường Thống
Nhất Tờ bản đồ số 44 TSC

Thông báo số 309/TB­UBND ngày
05/11/2019 của UBND thành phố Kon Tum
về việc giới thiệu địa điểm xây dựng công

trình

KH 2022
chuyển
2023

147 Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc
các cơ quan thành phố Kon Tum 5.00 5.00 5.00 Phường Duy

Tân
Tờ bản đồ số 12 thửa

số 5 TSC

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

148 Dự án Trụ sở làm việc của các sở ban
ngành thuộc khối Văn hóa xã Hội 27.40 27.40 26.12 1.28 Phường Thống

Nhất Tờ bản đồ số1, 2 DTS

Quyết định số 912/QĐ­UBND ngày
22/8/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Quyết
định số 510/QĐ­UBND ngày 23/5/2018 của
UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh

báo cáo nghiên cứu khả thi.

KH 2022
chuyển
2023
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149 Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum 0.40 0.40 0.40 Phường Thống
Nhất Tờ bản đồ số 21 PNK

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

2.1.2 Danh mục công trình dự án thực hiện
trong năm 2023 39.13 6.30 32.83 27.82 4.98 0.03

150 Sửa chữa, nâng cấp đường Tô Hiến
Thành 0.42 0.42 Phường Duy

Tân DGT

Nghị quyết số 37/NQ ­ HĐND  ngày
29/7/2022 của HĐND phường về việc phê
chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm

2023 trên địa bàn phường Duy Tân, Thành
phố Kon Tum

Năm 2023

151
Dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các
tuyến đường nội thành, thành phố Kon
Tum

3.51 3.51

Phường Duy
Tân,Trường

Chinh, Quyết
Thắng, Thắng

Lợi

Tờ bản đồ số 45, 46,
50, 59 DTL

Nghị quyết số 35/NQ­HĐND ngày 12 tháng
7 năm 2022 và đã được bố trí vốn để thực
hiện tại Quyết định số 2233/QĐ­UBND

ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND thành
phố

Năm 2023

152
Sân bê tông xi măng  tại giao lộ đường
Đặng Tiến Đông ­ Nguyễn Thái Bình,
thôn PleiRơHai 1, phường Lê Lợi

0.03 0.03 0.03 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 7  thửa
112 DVH

Quyết định số 106/QĐ­UBND ngày 31tháng
8 năm 2022 của UBND phường Lê Lợi và

Nghị quyết số 09/NQ­HĐND ngày 29 tháng
8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân phường
Lê Lợi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án Khu thiết chế văn hóa giao lộ đường
Đặng Tiến Đông ­ Nguyễn Thái Bình, thôn
PleiRơHai 1, phường Lê Lợi ); Nghị quyết
số 97/NQ­HĐND ngày 12 tháng 12 năm

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Năm 2023

153 Trường Mầm non Tuổi Hồng 0.04 0.04 0.04 Xã Đăk Rơ Wa

Thửa số 227, Tờ bản đồ
số 11, thuộc

thôn Kon Klor, xã Đăk
Rơ Wa

DGD

Quyết định số 1796/QĐ­UBND ngày
18/05/2022 của UBND thành phố Kon Tum

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng dự án: Đầu tư cơ sở  vật chất cho một

số trường học chuẩn bị cho năm học mới
2022­2023; Nghị quyết số 97/NQ­HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Kon Tum

Năm 2023

154 Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum 1.35 1.35 Phường Trường
Chinh Tờ BĐ 19 DTT

Nghị quyết số 52/NQHĐND ngày
10/12/2019; Quyết định số 939/QĐ­UBND,
ngày 25/9/2020; Quyết định số 1235/QĐ­
UBND, ngày 10/12/2020; Quyết định số
56/QĐ­UBND, ngày 27/01/2021; Quyết

định số 825/QĐ­UBND, ngày 06/9/2021;
Quyết định số 1465/QĐ­UBND, ngày

23/12/2019

Năm 2023

155 Trạm biến áp 11KV và đấu nối 1.00 1.00 1.00 Thành phố Kon
Tum Công trình dạng tuyến DNL

Công văn số
3485/CREB số 3486/CREB ngày 21 tháng
10 năm 2022 của Ban quản lý dự án điện
Miền Trung­Tổng Công ty điện lực Miền

Trung

Năm 2023

156
Công trình tôn giáo tạo cảnh quan thiên
nhiên phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo
tại xã Chư Hreng

5.00 5.00 5.00 Xã Chư Hreng TON

Văn bản số 1422/SNV­TG ngày 15 tháng 6
năm 2022 của Sở Nội Vụ về việc trả lời đơn
cho phép Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt
Nam tỉnh Kon Tum xây dựng công trình tôn

giáo

Năm 2023
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157 Xây mới hội trường TDP 2 0.01 0.01 Phường Duy
Tân DSH

Nghị quyết số 37/NQ ­ HĐND  ngày
29/7/2022 của HĐND phường về việc phê
chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm

2023 trên địa bàn phường Duy Tân, Thành
phố Kon Tum

Năm 2023

158 Xây mới hội trường TDP 9 0.01 0.01 Phường Duy
Tân DSH

Nghị quyết số 37/NQ ­ HĐND  ngày
29/7/2022 của HĐND phường về việc phê
chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm

2023 trên địa bàn phường Duy Tân, Thành
phố Kon Tum

Năm 2023

159 Hội trường tổ dân phố 0.02 0.02 0.02 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 07 thửa
01 DSH

Quyết định số 640/QĐ­UBND ngày 08
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Kon Tum phê duyệt phương án sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất và giữ lại tiếp tục sử dụng

các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum

Năm 2023

160 Hội trường thôn 5 0.15 0.15 0.15 Xã Đoàn kết Tờ BĐ 27 thửa 56 DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023
161 Hội trường thôn 6 0.18 0.18 0.18 Xã Đoàn kết Tờ BĐ 26 thửa 646 DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023
162 Hội trường thôn 3 0.04 0.04 0.04 Phường Lê Lợi DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023
163 Hội trường thôn 4 0.02 0.02 0.02 Phường Lê Lợi DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023

164 Hội trường tổ dân phố 2 0.01 0.01 Phường Ngô
Mây DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023

165 Hội trường tổ dân phố 3 0.01 0.01 Phường Ngô
Mây DSH Giao đất, cấp GCNQSD đất Năm 2023

166 Xây dựng nhà văn hóa tổ 1 phường
Trường Chinh TP Kon Tum 0.04 0.04 Phường Trường

Chinh DSH
Quyết định số 98/QĐ­UBND ngày 09 tháng

09 năm 2021 của UBND thành phố Kon
Tum

Năm 2023

167 Xây mới hội trường TDP 7 0.01 0.01 Phường Duy
Tân DSH

Nghị quyết số 37/NQ ­ HĐND  ngày
29/7/2022 của HĐND phường về việc phê
chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm

2023 trên địa bàn phường Duy Tân, Thành
phố Kon Tum

Năm 2023

168 Dự án Công viên cây xanh tại khu tập thể
Trần Cao Vân, thành phố Kon Tum 0.90 0.90 0.90 Phường Thống

Nhất DKV

Quyết định số 2898/Q Đ­UBND ngày
08/8/2022 của UBND thành phố về việc phê
duyệt dự án: Công viên cây xanh tại khu tập

thể Trần Cao Vân, thành phố Kon Tum;

Năm 2023

169 Đấu giá khu đất nhà kho hợp tác xã cũ 0.50 0.50 0.50 Xã Đăk Cấm ONT Đấu giá nhỏ lẻ Năm 2023

170 Thửa đất số 539, tờ bản đồ số 20, vị trí
đất thu hồi của Công ty cao su Kon Tum 0.36 0.36 0.36 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 20 ONT Quyết định 4798/QĐ­UBND ngày

20/12/2021 của UBND thành phố Kon Tum. Năm 2023

171 Thửa số 74, tờ bản đồ số 20, Thôn Kon
Rơ Lang (thôn Đăk Hưng cũ) 0.10 0.10 0.10 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 20 ONT Quyết định 4798/QĐ­UBND ngày

20/12/2021 của UBND thành phố Kon Tum. Năm 2023

172 Thửa số 59, tờ bản đồ số 20, Thôn Kon
Rơ Lang (thôn Đăk Hưng cũ) 0.20 0.20 0.20 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 20 ONT Quyết định 4798/QĐ­UBND ngày

20/12/2021 của UBND thành phố Kon Tum. Năm 2023

173 Mở rộng đất ở tại thôn 3 2.00 2.00 2.00 Xã Hòa Bình  (thửa 19,39,72 tờ bản
đồ 14). ONT Đấu giá nhỏ lẻ Năm 2023

174 Mở rộng đất ở tại thôn 4 1.40 1.40 1.40 Xã Hòa Bình

Từ vườn lan Thịnh
Nguyễn đến cuối đường
ra trạm trộn diện tích
khoảng 1,4 ha (thửa
343, 136, 187, 230 tờ

bản đồ 45).

ONT Đấu giá nhỏ lẻ Năm 2023
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175 Mở rộng khu dân cư tại thôn Măng La 4.72 4.72 4.72 Xã Ngok Bay
ONT;

DKV;DG
T

Thông báo số 68/TB­TTHĐND ngày
17/8/2022 của Hội đồng nhân thành phố Kết

quả kỳ họp chuyên đề (lần thứ 6), HĐND
thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021­2016

Năm 2023

176

Giao đất , bồi thường bằng đất trên địa
bàn thành phố Kon Tum     + Khu  18 lô
tại khu Tây bắc phường Duy Tân.
  + Các lô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ
tầng khu  các công trình trên địa bàn
thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng,
phát triển khu dân cư (giai đoạn 01).
  + Các lô thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ
tầng khu  kết hợp với mở rộng, phát triển
khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum.
  + Các lô thuộc Dự án Khai thác quỹ đất
để phát triển hạ tầng Khu du lịch Ngục
Kon Tum.
  + Các lô thuộc khu vực đất đường Hồ
Quý Ly.
+ Các lô đất thuộc đường Đỗ Ngọc Thạch
(mặt cắt 6­6) khu đô thị Nam Đăk Bla.

0.05 0.05 Xã Đăk Blà ONT

Văn bản số 3107/UBND­ĐĐ ngày 20 tháng
7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
Kon Tum và Công văn số 508/TH­TTPTQĐ
ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm
phát Triển quỹ đất thành phố Kon Tum Về
việc cung cấp thông tin để thực hiện công

tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện giao
đất  hoặc bồi thường bằng đất

Năm 2023

0.85 0.15 0.70 0.70

Phường Quang
Trung,

Phường Duy
Tân,

Phường Nguyễn
Trãi,

Phường Lê Lợi

ODT Năm 2023

177

Đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật (địa chỉ Hẻm 403
đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum)

0.10 0.10 0.10 Phường Quyết
Thắng ODT

Quyết định số 883/QĐ­UBND ngày
22/12/2019 của UBND tỉnh về điều chuyển
tài sản cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Năm 2023

178

Đấu giá quyền sử dụng đất ( Ban Bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (địa chỉ:
Số 842 đường Phan Đình Phùng, phường
Quang Trung, thành phố Kon Tum)

0.09 0.09 0.09 Phường Quang
Trung ODT

Quyết định số 261/QĐ­UBND ngày
12/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết
định số 319/QĐ­UBND ngày 27/5/2022 của

UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số
459/QĐ­UBND

ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum;
Quyết định: Số 229/QĐ­UBND ngày
09/5/2021; số 635/QĐ­ UBND ngày
06/12/2021; số 599/QĐ­UBND ngày
17/11/2021; số 462/QĐ­UBND ngày
17/8/2022; số 792/QĐ­UBND ngày

16/11/2020

Năm 2023

179

Đấu giá quyền sử dụng đất (Trung tâm
chăm sóc sức khỏe sinh sản cũ (nay thuộc
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; địa
chỉ: Số 224A đường Bà Triệu, phường
Quang Trung, thành phố Kon Tum);

0.06 0.06 0.06 Phường Quang
Trung ODT Năm 2023

180

Đấu giá quyền sử dụng đất ( Phòng Công
chứng số 1 cũ (địa chỉ: Số 65 đường Ngô
Quyền, phường Thống Nhất, thành phố
Kon Tum);

0.04 0.04 0.04 Phường Thống
Nhất

Số 65 Ngô Quyền,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

ODT

Quyết định số792/QĐ­UBND ngày
16/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Phê

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của Phòng

Công chứng số 1

Năm 2023

181
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên
đất  thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch (Bảo tàng ­ Thư viện tỉnh);

1.85 1.85 1.85 Phường Quyết
Thắng

tại số 659 Nguyễn Huệ,
phường Quyết Thắng,

thành phố Kon Tum (Tờ
bản đồ số 25 thửa 31,

32….)

ODT

Quyết định số 599/QĐ­UBND ngày
17/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Phê

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng

quyền sử dụng đất Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch (Bảo tàng ­ Thư viện tỉnh)

Năm 2023
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182

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên
đất theo phương án xử lý nhà, đất và bán
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất cơ sở nhà, đất cũ của Sở Xây
dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư
và Xây dựng Kon Tum

0.21 0.21 0.21 Phường Quyết
Thắng

Số 345 Bà Triệu,
phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum và
số 119 Lê Hồng Phong,
phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum

ODT

Quyết định số 635/QĐ­UBND ngày
06/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Phê

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng

quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất cũ của Sở
Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu

tư và Xây dựng Kon Tum

Năm 2023

183

Đấu giá quyền sử dụng đất các thửa còn
lại (Đất ở + TMD) tại Khu đô thị phía
Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành
phố Kon Tum

0.27 0.27 Phường Lê Lợi

Lô BTCC3­3 tờ BĐ 76
thửa 31; Lô BTCC3­10
tờ BĐ 76 thửa 39; Lô
BT6­17 tờ BĐ 79 thửa
4;  Lô BT4­4 tờ BĐ 80
thửa 16;  Lô BT4­4 tờ

BĐ 80 thửa 16; Lô
BTCC4­8 tờ BĐ 92

thửa 6;Lô BTCC5­1 tờ
BĐ 92 thửa 11;Lô
BTCC6­6 tờ BĐ 92

thửa 34;

ODT

Quyết định số 167/QĐ­UBND ngày
18/3/2013; số 246/QĐ­UBND ngày
05/4/2013; số 720/QĐ­UBND ngày
24/9/2013; số 554/QĐ­UBND ngày
01/8/2013; số 90/QĐ­UBND ngày

27/01/2014; số 261/QĐ­UBND ngày
12/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

Năm 2023

0.24 0.24 Phường Lê Lợi C2 TMD Năm 2023

184

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên
đất theo phương án xử lý nhà, đất và bán
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất cơ sở nhà, đất cũ Trụ sở HĐND
và UBND thành phố Kon Tum

0.41 0.41 0.41 Phường Thắng
Lợi ODT Quyết định 599/QĐ­ UBND ngày

17/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Năm 2023

185
Khai thác quỹ đất đường Nguyễn Hữu
Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông ­
Trường Chinh)

0.68 0.68 0.68 Phường Trường
Chinh Tờ BĐ 21 ODT Quyết định 1174/QĐ­ UBND ngày

10/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Năm 2023

186
Đất giá QSDĐ tại thôn Kon Mơ Nay Sơ
Lam1, phường Trường Chinh TP Kon
Tum

0.22 0.22 Phường Trường
Chinh

Thửa đất số 74 ờ BĐ số
1 ODT

Quyết định 2191/QĐ­ UBND ngày
20/06/2022 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết
định số 4888/QĐ­UBND ngày 20 tháng 12

năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum về
việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn
ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố

Kon Tum

Năm 2023

187 Đấu giá Chi cục Dân số ­ Kế hoạch hóa
gia đình 0.08 0.08 0.08 Phường Quyết

Thắng
số 844 Phan Đình
Phùng ­ Kon Tum ODT

Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum
Năm 2023

188

Trụ sở làm việc UBND tỉnh, các sở Ban
Ngành và các hạng mục phụ trợ (Thuộc
dự án Trụ sở làm việc của các sở ban
ngành thuộc khối Văn hóa xã Hội)

2.20 2.20 2.20 Phường Thống
Nhất Tờ bản đồ số1,3 TSC

Nghị quyết số 41/NQ ­ HĐND  ngày
29/04/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 369/QĐ­UBND ngày 14

tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 256/QĐ­UBND ngày 11

tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum

Năm 2023

189

  Xây dựng Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR số 1 (Dự án "Nâng cao năng lực
phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực
lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn
2021 ­ 2025");

0.26 0.26 0.26 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 17 (Thửa
38) DTS

Quyết định chủ trương đầu tư số 270/QĐ­
UBND ngày 16/05/2022 của UBND tỉnh

Kon Tum
Năm 2023

190   Trung tâm Đăng kiểm 82.02.D 1.07 1.07 1.07 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 50 thửa
12 DTS Quyết định chủ trương đầu tư số 261/QĐ­

UBND của UBND tỉnh Kon Tum Năm 2023
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191   Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S 0.60 0.60 0.60 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 8 DTS

Văn bản số 1244/VP­NNTN ngày 08 tháng 4
năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kon
Tum về việc xem xét cập nhật Trung tâm
Đăng kiểm 82.01.S vào trong danh mục

thuộc Kế hoạch định giá đất
cụ thể năm 2022

Năm 2023

192  Trạm quản lý thủy nông thành phố Kon
Tum 0.10 0.10 0.10 Phường Ngô

Mây Tờ bản đồ số 24 DTS

Văn bản số 3281/VP­NNTN ngày 14 tháng 9
năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
giao bổ sung diện tích đất cho Trạm quản lý

thủy nông thành phố Kon Tum

Năm 2023

193
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh xin giới
thiệu vị trí đất tại thôn Plei Weh, xã Ia
Chim để xây dựng cơ sở tôn giáo VT1

1.00 1.00 1.00 Xã Ia Chim TON
Thông báo số 2572/SNV­TG; Nghị quyết số
97/NQ­HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
Năm 2023

194
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh xin giới
thiệu vị trí đất tại thôn Plei Weh, xã Ia
Chim để xây dựng cơ sở tôn giáo VT2

4.97 4.97 4.97 Xã Ia Chim TON
Thông báo số 2572/SNV­TG; Nghị quyết số
97/NQ­HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
Năm 2023

195
Tòa Giám mục Kon Tum xin giao đất để
sử dụng vào mục đích tôn giáo tại xã
Kroong

1.75 1.75 1.75 Xã Kroong TON
Thông báo số 2572/SNV­TG; Nghị quyết số
97/NQ­HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
Năm 2023

2.2

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng
đất để thực hiện việc nhận chuyển
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận
góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1,317.69 329.10 988.59 953.50 29.52 5.57

2.2.1
Danh mục công trình dự án chưa thực
hiện trong năm 2022 chuyển sang thực
hiện trong năm 2023

1,191.00 319.48 871.52 836.43 29.52 5.57

196
Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng
đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

260.00 260.00 260.00 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 64 RSX
Quyết định số 11/QĐ­UBND ngày

03/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt
phương án

KH 2022
chuyển
2023

197 Dự án Trại nấm bào ngư san tuyết của
Công ty Cổ phần Power Green Việt Nam 0.55 0.55 0.55 Phường Ngô

Mây

Tờ bản đồ số 5 Thửa
05, 13, 14, 15; Tờ bản
đồ số 9 Thửa 169, 193,

215, 216,…

NKH

Quyết định chủ trương đầu tư số 1059/QĐ­
UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh;

CV số 4208/UBND­NNTN ngày 10/11/2020
của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

198 Dự án Trang trại nấm Bào Ngư của Công
ty cổ phần Tư vấn thiết kế Việt Hà 0.55 0.55 0.55 Phường Ngô

Mây
Tờ bản đồ số 9 Thửa

136 NKH

Quyết định chủ trương đầu tư số 1115/QĐ­
UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh ;
CV 4687/UBND­NNTN ngày 21/12/2020

của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

199
Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp
công nghệ cao của Công ty TNHH Năng
lượng Nhật Quang Minh

0.84 0.84 0.84 Xã Đăk Năng Tờ bản đồ số 21 thửa
250, 251 NKH Công văn số 4366/UBND­NNTN ngày

23/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

200 Khu Chăn nuôi; Khu nông nghiệp ứng
dụng CNC 200.00 200.00 195.00 5.00 Xã Đăk Năng

Tờ bản đồ số 7 thửa 73,
74, 80, 93, 104,…; Tờ
bản đồ số 8 thửa 152,

165, 208,…; Tờ bản đồ
số 10 thửa 1, 2, 3, 4, 5,
6,…145, 146…; Tờ bản

đồ số 11 thửa 574,
575…579, 580; Tờ bản

đồ số 17 thửa 1, 2,
3…11, 12, 16, 19, 32,

34…

NKH
Ban hành kèm theo Quyết định số 684 /QĐ­
UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

KH 2022
chuyển
2023

201 Khu CN tập trung 114.00 114.00 114.00 Xã Đăk Năng Tờ bản đồ số 1 thửa 1,
2, 3, 4, 5 NKH

Quyết định số 684/QĐ­UBND, ngày 02
tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

202
Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp
công nghệ cao của Công ty Cổ phần sản
xuất thương mại nông nghiệp Hữu Hạnh

0.84 0.84 0.84 Xã Đăk Năng Tờ bản đồ số 21 thửa
250, 252 NKH Công văn số 4366/UBND­NNTN ngày

23/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



203
Dự án trồng rau, hoa và các loại cây
dược liệu trong nhà kính của Công ty
TNHH MTV công nghệ mới TĐH

0.65 0.65 0.65 Xã Đăk Cấm Tờ bản đồ số 45 thửa
774, 775 NKH

Công văn số 4140/UBND ­NNTN ngày
03/11/2020 của UBND tỉnh chấp thuận điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
thành phố Kon Tum; Quyết định số 959/QĐ­

UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

204 Dự án Trại nấm bào ngư san tuyết của
Công ty Cổ phần Power Green Việt Nam 0.46 0.46 0.46 Xã Vinh Quang Tờ bản đồ số 35 thửa

502, 507, 553, 593,… NKH Quyết định chủ trương đầu tư số 1145/QĐ­
UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

205 Quy hoạch trại heo mới 15.00 15.00 11.00 4.00 Xã Kroong Tờ bản đồ số 21 thửa
15 NKH

Văn bản số 1081/QĐ­UBND ngày 22 tháng
11 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

KH 2022
chuyển
2023

206 Đất nông nghiệp công nghệ cao 100.00 100.00 95.00 5.00 Xã Kroong Tờ bản đồ số 2 thửa 2,
3, 4, 5, 7, 8 NKH

Quyết định số 684/QĐ­UBND, ngày 02
tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

207
Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp
ứng dựng công nghệ cao của Công ty Cổ
phần phát triển năng lượng Kon Tum

1.00 1.00 1.00 Xã Kroong Tờ bản đồ số 28 thửa
61 NKH Quyết định chủ trương đầu tư số 1065/QĐ­

UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

208 Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công
nghệ cao 10.80 10.80 10.00 0.80 Xã Kroong

Tờ bản đồ số 38 thửa
502, 503, 504,…625,

643,…
NKH

Quyết định số 1042/QĐ­UBND ngày
27/9/2019 và Quyết định số 467/QĐ­UBND
ngày 31/5/2017 về việc thu hồi, chuyển mục

đích sử dụng đất và giao đất cho UBND
thành phố bố trí sử dụng theo quy định

KH 2022
chuyển
2023

209 Trang trại nấm Mi Ba của Công ty cổ
phần chế tạo máy biến áp nấm Mi Ba 3.43 3.43 3.43 Phường Ngô

Mây
Tờ bản đồ số 9 Thửa

117, 137 NKH

Công văn số 4160/UBND ­NNTN ngày
05/11/2020 của UBND tỉnh chấp thuận điều

chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 thành phố Kon Tum; Quyết định

số 948/QĐ­UBND ngày 28/9/2020 của
UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

210
Khu sản xuất giống cây trồng nông lâm
nghiệp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

2.70 2.70 2.70 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ 29 thửa 244,
245, 249 NKH

Văn bản số 103/QĐ­UBND ngày 02 tháng 3
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

Tum Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu
tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

KH 2022
chuyển
2023

211
Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp
kết hợp với hệ thống điện mặt trời áp mái
của Công ty TNHH MTV Nhựt Hạnh

0.63 0.63 0.63 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 17 Thửa
11 NKH

Văn bản số 4560/UBND­NNTN ngày
10/12/2020 của UBND tỉnh về việc chấp

thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

212 Chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố
10.10 10.10 10.10 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 55 thửa

37 NKH
Thông báo kết luận số 81/TB­TU ngày

04/11/2020 của Thường trực Thành ủy về
việc phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa

bàn thành phố

KH 2022
chuyển
20237.97 7.97 6.22 1.75 Xã Kroong Tờ bản đồ số 21 thửa

15, 1176 NKH

213 Lò giết mổ gia súc 1.60 1.6 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 48 thửa
47 SKC Quyết định số 1184/QĐ­UBND ngày

26/4/2021 của UBND thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

214 Trạm thu mua nông sản 0.07 0.07 0.06 0.01 Phường Ngô
Mây

Tờ bản đồ số 20 thửa
55 TMD Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân

KH 2022
chuyển
2023

215 Trạm thu mua nông sản 0.50 0.50 0.46 0.04 Xã Ngok Bay
Tờ bản đồ số 17  thửa
48; Tờ bản đồ số 19

thửa 10,14,15
TMD Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân

KH 2022
chuyển
2023

216 Mặt bằng sân công nghiệp Công ty TNHH
MTV Xuân Thành Gia Lai

5.00 5.00 3.38 1.62 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 17 Thửa
79, 80, 98, 109, 170,

171, 177, 181...

SKX
Quyết định số 642/QĐ­UBND ngày

25/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kế
hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

trên địa bàn Tỉnh Kon Tum (đợt 2) năm
2019

KH 2022
chuyển
20232.07 2.07 2.07 Xã Ngok Bay SKC

217
Dự án đầu tư Ngân hàng, Văn Phòng
Khách sạn (tại giao lộ Phan Đình Phùng ­
Nguyễn Thị Minh Khai)

0.70 0.7 Phường Quang
Trung

Tờ bẳn đồ số 43 thửa
95 TMD

Công văn số 3901/UBND­NNTN ngày
29/10/2021 của UBND tỉnh Về việc thực

hiện dự án đầu tư tại khu đất giao lộ Phan
Đình Phùng ­ Nguyễn Thị Minh Khai

KH 2022
chuyển
2023
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218

Đấu giá đất quyền sử đất để thực hiện xây
dựng cữa hàng xăng dầu tại phường Ngô
Mây khu vực phía Bắc thành phố Kon
Tum

0.39 0.39 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 8 thửa 71 TMD Quyết định số 446/QĐ­UBND ngày

08/5/2019 của UBND Tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

219

Đấu giá đất quyền sử đất các thửa đất
còn lại ( đất ở + TMD tại khu đô thị Nam
cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố
Kon Tum

0.51 0.51 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số
75,76,79,80,92

TMD+O
DT

Quyết định số 167/QĐ­UBND ngày
18/3/2013 của UBND Tỉnh Kon Tum; Quyết
định số 261/QĐ­UBND ngày 12/5/2022 của

UBND Tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

220

Đấu giá QSD đất đối với lô đất thương
mại dịch vụ ký hiệu C19 theo hình thức
thuê đất trả tiền hàng năm để thu hút đầu
tư xây dựng khách sạn cao cấp trong khu
Đô thị

0.83 0.83 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 72 thửa
số 4 TMD Thông báo số 53/TB­UBND ngày

18/03/2021

KH 2022
chuyển
2023

221 Trung tâm thương mại tại đất Bến xe Kon
Tum (cũ) 1.42 1.42 1.42 Phường Quang

Trung
Tờ bản đồ số 28 thửa

số 6
ODT,
TMD

Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

222

Dự án: Chỉnh trang Đô thị, di dời bến xe
Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum
theo Quy hoạch (Cập nhật di dời cửa
hàng xăng dầu)

3.02 3.02 1.60 1.42 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ số 28 DGT;TM

D

Nghị quyết số 66/NQ­HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 1169/QĐ­UBND ngày
10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi
tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 của
UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

223
Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực
hiện quy hoạch khu du lịch ­ đô thị sinh
thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao

312.00 312 Xã Đăk Rơ Wa Tờ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 TMD

Quyết định 794/QĐ­UBND ngày 09/12/2022
của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi

tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

224

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản kết
cấu hạ tầng đoạn tuyến bờ kè gắn liền với
đất thực hiện Dự án Nhà hàng ven sông
Đăk Bla (đoạn từ Nhà hàng ven sông Đăk
Bla đến đường trục chính và lối đi bộ của
công viên cây xanh phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum).

3.00 0.99 2.01 0.57 1.44 Phường Quyết
Thắng TMD Quyết định 88/QĐ ­UBND ngày 24 tháng 02

năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

225

Bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn
liền với đất thuộc phạm vi lô đất dịch vụ ­
thương mại (đoạn từ Nhà hàng ven sông
Đăk Bla đến đường trục chính và lối đi bộ
của công viên cây xanh) phường Quyết
Thắng

0.90 0.5 0.40 0.40 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 25 thửa
81, 82, 100,…; Tờ bản
đồ số 26 thửa 160,…

TMD

Thông báo số 354/TB­VP ngày 27/01/2022
của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về Kết

luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi

làm việc với các ngành để đẩy nhanh tiến độ
triển khai công tác thu hút đầu tư một số dự

án trên địa bàn tỉnh

KH 2022
chuyển
2023

226
Tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao và nhà
phố tại đường Nguyễn Huệ, phường
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

1.85 1.85 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 17 Thửa
136, 137, 138,…,

148,149,..168,169,…
TMD

Quyết định số 1114/QĐ­UBND ngày 26
tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

227 Đấu giá trung tâm kiểm soát bệnh tật 0.11 0.11 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 1 thửa
12,13,26,27,32

ODT,
TMD

Quyết định số 229/QĐ­UBND ngày 09
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

228
Trung tâm Thương mại ­ dịch vụ ­ văn
phòng tại phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum (Sở Xây dựng cũ)

0.20 0.20 0.20 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 4 thửa

8,9…

TMD Quyết định số 4745/QĐ­UBND ngày 13
tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố

Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

0.01 0.01 0.01 Phường Quyết
Thắng DGT

KH 2022
chuyển
2023

229 Cửa hàng Xăng dầu Quang Thành của
Công ty TNHH Quang Thành 0.08 0.08 0.08 Xã Đăk Blà Tờ bẳn đồ số 18 thửa

292, 310, 331 TMD Công văn số 554/UBND­NNTN ngày
09/02/2021 của UBND tỉnh

KH 2022
chuyển
2023
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230
Mỏ đá xây dựng, (sân công nghiệp 2,0ha)
tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon
Tum của công ty TNHH Thuận Thành

8.20 8.20 8.20 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 45 SKX;
SKC

Quyết định số 1033/QĐ­UBND ngày 08
tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Kon

Tum; Quyết định số 160/QĐ­UBND ngày 04
tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Kon

Tum

KH 2022
chuyển
2023

231
Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá
xây dựng xã Ia Chim (Công ty Cổ phần
HSVN)

10.00 10.00 10.00 Xã Ia Chim Tờ bản đồ số 6 thửa 21 SKX
Quyết định số 884/QĐ­UBND ngày

30/12/2022 của UBND tỉnh Quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2)

KH 2022
chuyển
2023

232

Dự án đầu tư khai thác khoáng sản sét
làm gạch, ngói tại thôn 2 Công ty Cổ
phần sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây
dựng Kon Tum

5.94 5.94 5.94 Xã Kroong
Tờ bản đồ số 26 thửa
13; Tờ bản đồ số 27

thửa 28
SKX

Quyết định số 1338/QĐ­UBND ngày
19/11/2018 của UBND tỉnh Quyết định chủ

trương đầu tư

KH 2022
chuyển
2023

233 Đá xây dựng (177) 25.00 25.00 25.00 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 10, 16, 17 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

234 Đá xây dựng (BS05) 14.20 14.20 12.00 2.20 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ số 28 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

235 Đất làm VLXDTT (BS34) 15.19 15.19 15.19 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 32, 33 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

236 Đất làm VLXDTT (BS35) 10.90 10.90 10.90 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 30, 34 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

237 Sét gạch ngói (BS09) 3.95 3.95 3.95 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 18, 19 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

238 Đá xây dựng (176) 3.70 3.70 3.70 Xã Kroong Tờ bản đồ số 19 SKX

Văn bản số 2096/UBND­KS ngày 30 tháng 5
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá
quyền khai thác khoáng sản năm 2022

KH 2022
chuyển
2023

239 Sét gạch ngói (174) ­ điểm 01 2.00 2.00 2.00 Phường Ngô
Mây Tờ bản đồ 71 SKX

Văn bản số 2406/UBND­KS ngày 15 tháng 6
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá

quyền khai thác khoáng sản năm 2022 (bổ
sung)

KH 2022
chuyển
2023

240 Sét gạch ngói (174) ­ điểm 02 2.00 2.00 2.00 Phường Ngô
Mây Tờ bản đố số 28 SKX

Văn bản số 2406/UBND­KS ngày 15 tháng 6
năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kon Tum Về việc đề xuất các khu vực
khoáng sản đưa vào Kế hoạch đấu giá

quyền khai thác khoáng sản năm 2022 (bổ
sung)

KH 2022
chuyển
2023

241 Đất san lấp (BS15) 11.30 11.30 11.30 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 30, 34 SKX

Quyết định số 679/QĐ­UBND ngày 30
tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum Về việc chấp thuận bổ sung dự án
và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm

2021 của thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023
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242 Sét gạch ngói (BS09) 2.75 2.75 2.75 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 19 SKX

Quyết định số 168/QĐ­UBND ngày 04
tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum về việc công nhận kết quả trúng
đấu giá quyền khai thác khoáng sản

KH 2022
chuyển
2023

243 Đất san lấp (BS17) 11.49 11.49 11.49 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 30, 34 SKX

Quyết định số 679/QĐ­UBND ngày 30
tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum Về việc chấp thuận bổ sung dự án
và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm

2021 của thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

244 Bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Ngọk Bay 0.60 0.60 0.60 Xã Ngok Bay Tờ bản đồ số 30, 34 SKX

Quyết định số 679/QĐ­UBND ngày 30
tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum Về việc chấp thuận bổ sung dự án
và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm

2021 của thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

2.2.2 Danh mục công trình dự án thực hiện
trong năm 2023 126.69 9.62 117.07 117.07

245 Chuyển đất nông nghiệp sang đất nông
nghiệp khác thực hiện dự án chăn nuôi 0.22 0.22 0.22 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ 37 thửa 201 NKH Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

246 Chuyển đất nông nghiệp sang đất nông
nghiệp khác thực hiện dự án chăn nuôi 0.22 0.22 0.22 Xã Hòa Bình Tờ bản đồ 46 thửa 539 NKH Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

247 Chuyển đất nông nghiệp sang đất nông
nghiệp khác 1.38 1.38 1.38 Xã Kroong Tờ bản đồ 28 thửa 1 NKH Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

248 Chuyển đất nông nghiệp sang đất nông
nghiệp khác 0.85 0.85 0.85 Xã Kroong Tờ bản đồ 28 thửa 83 NKH Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

249 Chuyển đất nông nghiệp sang đất nông
nghiệp khác 0.20 0.20 0.20 Xã Kroong Tờ bản đồ 37 thửa 52 NKH Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

250 Dự án khu chăn nuôi ứng dụng Công
nghệ cao 18.10 18.10 18.10 Xã Đăk Năng Tờ bản đồ 25,26 NKH

Quyết định 712/QĐ­UBND ngày 07/11/2022
của UBND tỉnh Kon Tum  về việc thu hồi đất
công ích do UBND xã Đăk Năng, thành phố
Kon Tum giảm nhu cầu  sử dụng đất và bàn
giao cho UBND thành phố Kon Tum quản

lý, bố trí sử dụng theo quy định

Năm 2023

251 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 1.50 1.50 1.50 Xã Đăk Năng Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

252 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Ia Chim Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

253 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Chư Hreng Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

254 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 2.95 0.95 2.00 2.00 Xã Ngok Bay Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

255 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Vinh Quang Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

256 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Kroong Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

257 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Đăk Cấm Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

258 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Hòa Bình Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

259 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.50 3.50 3.50 Xã Đăk Rơ Wa Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

260 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 3.00 3.00 3.00 Xã Đăk Blà Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

261 Chuyển mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở nông thôn 2.00 2.00 2.00 Xã Đoàn kết Có  danh sách kèm theo ONT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

262
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

3.00 3.00 3.00 Phường Nguyễn
Trãi

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023
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263
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

3.00 3.00 3.00 Phường Ngô
Mây

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

264
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

3.00 3.00 3.00 Phường Trường
Chinh

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

265
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

1.50 1.50 1.50 Phường Quang
Trung

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

266 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị 0.20 0.20 0.20 Phường Quyết

Thắng
Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

267
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

1.00 1.00 1.00 Phường Thống
Nhất

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

268
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị (các thửa đất
nhỏ lẻ thuộc quy hoạch đất ở)

3.00 3.00 3.00
Phường Trần

Hưng
Đạo

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

269

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất
trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại
đô thị (các thửa đất nhỏ lẻ thuộc quy
hoạch đất ở)

3.00 3.00 3.00 Phường Duy
Tân

Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân Năm 2023

270 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị 1.50 1.50 1.50 Phường Thắng

Lợi
Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

271 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang
đất ở đô thị 3.00 3.00 3.00 Phường Lê Lợi Có  danh sách kèm theo ODT Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

272 Trạm thu mua nông sản 0.80 0.80 0.80 Xã Kroong Tờ bản đồ số 39 thửa
27 TMD Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

273 Trạm thu mua nông sản 0.94 0.94 0.94 Xã Kroong Tờ bản đồ số 39 thửa
35 TMD Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

274 Trạm thu mua nông sản 2.05 2.05 2.05 Xã Kroong Tờ bản đồ số 39 thửa
79 TMD Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá

nhân Năm 2023

275
Mặt bằng sân công nghiệp tại thôn 5, xã
Hòa Bình, thành phố Kon Tum của công
ty cổ phần Cầu đường New Sun

2.32 2.32 2.32 Xã Hòa Bình SKC
Quyết định số 162/QĐ­UBND ngày 04

tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Kon
Tum;

Năm 2023

276 Đấu giá đất thương mại dịch vụ trong các
khu quy hoạch phía Nam cầu Đăk BLa 3.62 3.62 Phường Lê Lợi TMD

Văn bản sô 2785/VP­NNTN ngày 29 tháng 7
năm 2022 của văn phòng UBND tỉnh Kon

Tum
Năm 2023

277 Công trình thương mại, dịch vụ, văn
phòng tại lô C21 0.26 0.26 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD

Quyết định số 167/QĐ­UBND ngày 18
tháng 3 năm 2013; Quyết định số 246/QĐ­
UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013; Quyết
định số 720/QĐ­UBND ngày 24 tháng 9
năm 2013; Quyết định số 554/QĐ­UBND
ngày 01 tháng 8 năm 2013; Quyết định số

90/QĐ­UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014;
Văn bản số: 215/SXD­PTĐT ngày 23/2/2023

của sở xây dựng

Năm 2023

278 Công trình thương mại, dịch vụ, văn
phòng tại lô C22 0.26 0.26 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD Năm 2023

279 Công trình thương mại, dịch vụ, văn
phòng tại lô C23 0.24 0.24 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD Năm 2023

280 Công trình thương mại, dịch vụ, văn
phòng tại lô C24 0.30 0.3 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD Năm 2023

281 Công trình thương mại, dịch vụ, văn
phòng tại lô C25 0.26 0.26 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD Năm 2023
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282 Công trình Trung tâm thương mại tại lô
C28 1.15 1.15 Phường Lê Lợi Tờ bản đồ số 1, 78, 81,

85, 86, 86, 89, 90,94 TMD

Quyết định số 652/QĐ­UBND, ngày 19­10­
2022; Tờ trình số 13­TTr/BCSĐ ngày

05/1/2023 của ban cán sự Đảng UBND tỉnh
về việc thu hút đầu tư TTTM tại khu đô thị

phía Nam cầu Đăk Bla; Quyết định 580/QĐ­
UBND ngày 26/3/2023 của UBND thành
phố Kon Tum về điều chỉnh cục bộ Quy

hoạch đối với lô C9, C16 và C17 khu đô thị
phía nam cầu Đăk Bla

Năm 2023

283 Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang
đất thương mại dịch vụ 0.46 0.46 0.46 Xã Kroong Tờ bản đồ số 35 thửa

458 TMD Nhu cầu hộ gia đình cá nhân Năm 2023

284
Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại,
dịch vụ (vị trí xây dựng Khách sạn Đăk
Bla và nhà hàng Ngọc Linh)

0.41 0.41 Phường Quyết
Thắng Tờ bản đồ số 25 TMD

Công văn số 757/UBND­HTKT ngày 17
tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc triển khai các thủ tục đấu giá cơ sở

nhà, đất tại Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng
Ngọc Linh và nhu cầu sử dụng đất theo đề

nghị của Sở Tài Chính tại Công Văn số
2026/STC­QLGCS ngày 31 tháng 5 năm

2022

Năm 2023

285
Mỏ đá xây dựng tại thôn 5, xã Hòa Bình,
thành phố Kon Tum của công ty cổ phần
Cầu đường New Sun

4.00 4.00 4.00 Xã Hòa Bình SKX
Quyết định số 162/QĐ­UBND ngày 04

tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Kon
Tum;

Năm 2023

286 Sét gạch ngói (BS11) 6.10 6.10 6.10 Phường Ngô
Mây Tờ bản đố số 4,5 SKX

Quyết định số 167/QĐ­UBND ngày 4 tháng
4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum Về việcCông nhận kết quả trúng đấu

giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2023

287 Đất san lấp (BS14) Công ty Cổ phần Sông
Hồng 20.26 20.26 20.26 Xã Hòa Bình Tờ bản đố số 42 SKX

Quyết định số 1096/QĐ­UBND ngày 24
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum Về việcCông nhận kết quả

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2023

288 Đất san lấp (BS16) Công ty TNHH Tín
Hưng Kon Tum 2.70 2.70 2.70 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 30, SKX

Quyết định số 1093/QĐ­UBND ngày 24
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum Về việcCông nhận kết quả

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2023

289 Bãi tập kết vật liệu xây dựng khai thác cát 0.50 0.50 0.50 Xã Đăk Blà SKX Giấy phép khai thác số 1133/GP­UBND
ngày 1 tháng 12 năm 2021 Năm 2023

290 Bãi tập kết vật liệu xây dựng khai thác cát
(Công ty TNHH Thanh Tuấn) 0.65 0.65 0.65 Xã Đăk Blà SKX

Quyết định số 227/QĐ­UBND ngày 26
tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum Về việc điều chỉnh chủ trương đầu

tư

Năm 2023

291
Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây
dựng thông thường (Công ty TNHH
Thanh Tuấn) (Điểm mỏ số 3)

0.92 0.92 Xã Đăk Blà;
ĐăkRơWa

Tờ bản đồ số 9 Đăk Rơ
Wa; Tờ bản đồ số 35

Đăk Bla,
SKX Giấy phép khai thác số 724/GP­UBND ngày

11 tháng 11 năm 2022 Năm 2023

292 Bãi tập kết vật liệu xây dựng khai thác cát
(Hợp tác xã XD_TM_DV chiến thắng) 0.50 0.50 0.50 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 25 SKX

Quyết định số 166/QĐ­UBND ngày 9 tháng
2 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

Tum Về việc thu hồi đất giao cho HTX
XD_TM_DV Chiến thắng

Năm 2023

293

Dự án đầu tư khai thác khoáng sản mỏ
cát làm, vật liệu xây dựng khai thác cát
(Bãi tập kết ) (Công ty cổ phần Gia
Hưng)

1.97 1.25 0.72 0.72 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 20 SKX

Quyết định số 740/QĐ­UBND ngày 17
tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum Về việc Quyết định chủ trương đầu

tư

Năm 2023

294 Bãi tập kết vật liệu xây dựng khai thác cát
(Công ty Cổ phần T&D Kon Tum) 0.30 0.30 0.30 Xã Kroong SKX

Quyết định số 182/QĐ­UBND ngày 14
tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum Về việc chấp thuận nhà đầu tư.
Năm 2023

295 Dự án khai thác khoáng sản của Công ty
CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum 1.60 1.60 1.60 Xã Hoà Bình SKX

Quyết định số 07/QĐ­UBND năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc

công nhân trúng đấu giá quyền Khai thác
khoáng sản cho Công ty CP Xuất nhập khẩu

và Đầu tư Kon Tum

Năm 2023
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2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 90.18 90.18

2.3.1
Danh mục công trình dự án chưa thực
hiện trong năm 2022 chuyển sang thực
hiện trong năm 2023

84.20 84.20

296
Điều chuyển 1 phần đất trường THCS
THSP Lý Tự Trọng sang đất trường tiểu
học Phan Đình Phùng

0.14 0.14 Phường Quyết
Thắng

Tờ bản đồ số 1 thửa 8,
12 DGD Công văn số 2592/UBND­KTTH ngày 27

tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

297 Điểm trường thôn Plei Groi 0.06 0.06 Xã Chư Hreng Tờ bản đồ số 1 thửa 52,
53 DGD Công văn 269/SXD­QHKT ngày 03/03/2021

của sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

298

Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông
nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon
Tum

84.00 84 Xã Đăk Blà Tờ bản đồ số 27, 28, 32 CLN

Quyết định số 4888/QĐ­UBND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

thành phố Kon Tum

KH 2022
chuyển
2023

2.3.2 Danh mục công trình dự án thực hiện
trong năm 2023 5.98 5.98

299 Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử nhà
Ngục Kon Tum 0.29 0.29

Phường Quyết
Thắng; Phường
Quang Trung

DDT

Nghị quyết số 37/NQ­HĐND ngày
29/4/2021; Quyết định 1453a/QĐ­UBND

ngày 30/11/2016; Quyết định 383/QĐ­
UBND, ngày 14/5/2021; Quyết định số

889/QĐ­ UBND, ngày 27/9/2021 và Phụ
lục; Quyết định số 979/QĐ­UBND ngày

25/10/2022 và Phụ lục 1; 2

Năm 2023

300 Trường Chính trị tỉnh 3.50 3.5 Phường Duy
Tân DGD

Công Văn số 3099/UBND­HTKT ngày
16/09/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc

thống nhất vị trí xây dựng trụ sở làm việc
mới của Trường Chính trị tỉnh

Năm 2023

301 Trường trung học phổ thông chuyên
Nguyễn Tất Thành 2.19 2.19 Phường Thống

Nhất
09 Nguyễn Huệ phường

Thống Nhất DGD Năm 2023

TỔNG CỘNG 3665.94 612.62 3053.32 2797.18 238.75 17.38
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